














CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM 

ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
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A  . CỔ ĐÔNG NỘI BỘ & NGƯỜI LIÊN QUAN

1 ĐINH LÊ CHIẾN 003C000893 CT HĐQT 023611865 30/08/1997
CA

TPHCM

27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. 

Bình Thạch, TP HCM
595.206 (*)

(*): TVHĐQT  : Cty CP ĐTKD Nhà Bến Thành; Cty CP sữa Đà Lạt; Cty CP DL Sài Gòn-Phú Yên; Cty CP cơ khí Tân Định; Cty CP KS Miền Trung

TV BKS : Cty CP Fiditourist ;Cty CP Nhà Quận 10; Cty CP xi măng Tây Ninh; Giám đốc Cty TNHH Nam Thiên Hà)

1.1 Trần Thanh Mai không 024247818 22/05/2004
CA

TPHCM

27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình 

Thạch, TP HCM
Vợ

1.2 Đinh Thị Thanh Hà không chưa có
27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình 

Thạch, TP HCM
con còn nhỏ

1.3 Đinh Thị Mai Chi không chưa có
27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình 

Thạch, TP HCM
con còn nhỏ

1.4 Đinh Trần Khánh An không chưa có
27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình 

Thạch, TP HCM
con còn nhỏ

1.5 Đinh Trần Như Ngọc không chưa có
27/1 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình 

Thạch, TP HCM
con còn nhỏ

1.6 Đinh Lê Sơn không không Sinh sống tại CHLB Đức anh

1.7 Lê Đinh Vũ không không Sinh sống tại CHLB Nga anh

2 TRỊNH TIẾN BẢY 001C502331
TV HĐQT

Tổng GĐ
271999795 10/01/2006

CA

Đồng Nai

109/30/2 P. Quang Vinh,

TP. Biên Hòa, Đồng Nai
60.000 

con

còn nhỏ

DD vốn Nhà nước 1.490.000 

2.1 Đỗ Thị Bích Hảo không 271537123 07/09/1998
CA

Đồng Nai

109/30/2 P. Quang Vinh,

TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Vợ
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2.2 Trịnh Phúc Tính không 160203510 20/04/2009
CA

Nam Định

Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, tỉnh 

Nam Định
Bố

2.3 Trương Thị Hằng không 160482442 22/08/1978
CA

Nam Định

Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, tỉnh 

Nam Định
Mẹ

2.4 Trịnh Văn Danh không 161839480 01/10/2000
CA

Nam Định

Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, tỉnh 

Nam Định
Anh

2.5 Trịnh Đức Phong không 024268057 07/06/2004
CA

 TP.HCM

189/A23 Nguyễn Cư Trinh, 

Q1, TP. HCM
Anh

2.6 Trịnh Văn Diện không 031782922 10/07/2009
CA

Hải Phòng

Số 6,Khu 5 tầng Tôn Đức Thắng, 

An Dương, Lê Chân, Hải Phòng
Anh

2.7 Trịnh Thị Oanh không 161354463 04/10/1980
CA

Nam Định

Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, tỉnh 

Nam Định
Chị 

2.8 Trịnh Văn Toàn không 023805437 18/08/2000
CA

 TP.HCM

1202 lô M, CC Bàu Cát 2, P. 10,

Tân Bình TP. HCM
Anh

2.9 Trịnh Văn Toản không 024312159 04/11/2004
CA

 TP.HCM

155, Tây Hòa, Phước Long A, Q9, 

TP. HCM
Anh

3 LÊ THỊ QUYẾT 003C502277
TV HĐQT

Kế toán trưởng
271754235 12/07/2002

CA

Đồng Nai

K3 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, 

Biên Hòa, Đồng Nai
23.590 

3.1 Lại Duy Tuyển không 270808080 02/06/2008
CA

Đồng Nai

K3 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Chồng

3.2 Lại Chí Danh 003C504236 271826453 04/05/2010
CA

Đồng Nai

K3 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, 

Biên Hòa, Đồng Nai
Con

3.3 Lê Thị Quyên 003C504092 271557046 06/04/1999
CA

Đồng Nai

Ấp Cầu Hang, xã Hóa An, Biên 

Hòa, Đồng Nai
em 16.250 

4 NGÔ THỊ VIỆT HOA 001C506730 TV HĐQT 023007882 22/12/2010 TP. HCM
1/39 Đường D3, F25, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM
2.268.343 

CP ĐD 

nhà nước

4.1 Phạm Thế Sam không 022001604 27/03/2008 TP. HCM
1/39 Đường D3, F25, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM
Chồng (5*)

(5*: Hiệu trưởng - Trường Trung cấp  Kỹ Thuật Nông Nghiệp- TP.HCM)

4.2 Phạm Thế Anh Duy không chưa có
1/39 Đường D3, F25, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM
Con còn nhỏ
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4.3 Phạm Thị Thu Vân không chưa có
1/39 Đường D3, F25, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM
Con còn nhỏ

4.4 Ngô Thị  Hòa không 168086879 04/08/2010 Hà Nam
Tiểu khu 1- Kiện Khê, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam
Chị

4.5 Ngô Ngọc Quang không 023165687 11/01/2011 TP. HCM
106 Tôn Thất Đạm, F Bến Nghé, 

Q1.TP.HCM
Anh

4.6 Ngô Ngọc Quyên không 168292858 13/07/2006 Hà Nam
38, Tổ 5, F.Minh Khai , Phủ Lý - 

Tỉnh Hà Nam
Anh

4.7 Ngô Ngọc Quân không 280975084 05/12/2006  Bình Dương
11/4 Đường Hồ Văn Đại, F. Quang 

Vinh, TP Biên Hòa -Tỉnh Đồng Nai

4.8 Ngô Ngọc Quyền không 023622339 07/11/2011 TP. HCM
128 Kinh Dương Vương, F13, Q6, 

TP.HCM
Em

5 Nguyễn Xuân Thành không TV HĐQT 025631348 14/08/2012 TP. HCM
9 tầng 8 CCư 12-14 Nguyễn Thị 

Nghĩa, P. Bến Thành, Q1. HCM
(**)

(**): TV HĐTV - Tổng công ty FICO; TV HĐQT Cty TNHH liên doanh FICO - KOREA

5.1 Nguyễn Xuân Trường không 010029769 30/08/2005 Hà Nội
7.03 CCư An Khang, P. An Phú, 

Q2. TP. HCM
Bố

5.2 Đỗ Thị Kính không 010029751 27/07/2005 Hà Nội
7.03 CCư An Khang, P. An Phú, 

Q2. TP. HCM
Mẹ

5.3 Nguyễn Hồng Kỳ không không Sinh sống tại CHLB Nga Anh

5.4 Nguyễn Phương Thảo không không Sinh sống tại CHLB Nga em

5.5 Ngô Thị Thu Thủy không 025168142 18/05/2010 TP.HCM
9 tầng 8 CCư 12-14 Nguyễn Thị 

Nghĩa, P. Bến Thành, Q1. HCM
Vợ

5.6 Nguyễn Ngọc Thảo My không không
9 tầng 8 CCư 12-14 Nguyễn Thị 

Nghĩa, P. Bến Thành, Q1. HCM
con

5.7 Nguyễn Thủy Hà My không không
9 tầng 8 CCư 12-14 Nguyễn Thị 

Nghĩa, P. Bến Thành, Q1. HCM
con
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5.8 Nguyễn Thanh Huyền My không không
9 tầng 8 CCư 12-14 Nguyễn Thị 

Nghĩa, P. Bến Thành, Q1. HCM
con

6 ĐẶNG XUÂN LONG 06C006868 Trưởng BKS 025142298 07/07/2009 Tp.HCM
105/1122 Lê Đức Thọ, 

P. 13, Gò Vấp, Tp. HCM

6.1 Lê Thị Hồng Hoa không 025209158 17/10/2009 Tp.HCM
105/1122 Lê Đức Thọ, 

P. 13, Gò Vấp, Tp. HCM
Vợ

6.2 Đặng Hoàng Nhi không
105/1122 Lê Đức Thọ, 

P. 13, Gò Vấp, Tp. HCM
con còn nhỏ

6.3 Đặng Hương Giang không
105/1122 Lê Đức Thọ, 

P. 13, Gò Vấp, Tp. HCM
con còn nhỏ

6.4 Đặng Thị Loan không 025143560 17/8/2009 Tp.HCM
105/1122 Lê Đức Thọ, 

P. 13, Gò Vấp, Tp. HCM
em

7 TRẦN CÔNG HẠNH 003C004123 TV BKS 271448164 17/04/2001
CA

Đồng Nai

3.2, lô B, c/cư 280/29 Bùi Hữu 

Nghĩa, p.2, q.Bình Thạnh, 

TPHCM

2.250 

7.1 Trần Thị Hoàng Anh không 25078680 02/11/2009 CA.TPHCM

3.2, lô B, c/cư 280/29 Bùi Hữu 

Nghĩa, p.2, q.Bình Thạnh, TP.HCM Vợ

7.2 Trần Công Khôi Nguyên không 25000811 30/08/2008 CA.TPHCM

3.2, lô B, c/cư 280/29 Bùi Hữu 

Nghĩa, p.2, q.Bình Thạnh, TP.HCM Con

7.3 Trần Công Vũ Nguyên không chưa có

3.2, lô B, c/cư 280/29 Bùi Hữu 

Nghĩa, p.2, q.Bình Thạnh, TP.HCM Con còn nhỏ

7.4 Trần Thanh Quang không 230198064 03/05/2009 CA Gia lai
Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn 

Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia lai
Anh

7.5 Trần Mạnh phúc không 230088256 29/08/1978 CA Gia lai
Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn 

Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia lai
Em

7.6 Trần Thị Lệ Thanh không 230378075 11/08/1985 CA Gia lai
Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn 

Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia lai
Em

7.7 Trần Thị Lệ Thủy không 230378076 11/08/1985 CA Gia lai
Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn 

Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia lai
Em

7.8 Trần Quốc thái không 233042930 04/01/1997 CA konTum Bệnh viện tỉnh KonTum Em

7.9 Trần Thị Lệ Thu không 230407477 28/02/1987 CA Gia lai
Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn 

Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia lai
Em

7.10 Trần Thị Lệ Hồng không không có
Thôn Hòa Bình, Thị trấn Nhơn 

Hòa, huyện Chư Sê, tỉnh Gia lai
Em



M6i quan
-

TA.IKHOA.N
GIAO DICH CHU'C VI) SOCMND h~ so cr GHISIT TEN TO CHU'C cA NHAN NGA.YCAp NffiCAP DIA CHi vo; thanh SOHUU
CHUNG T~IC6NGTY ho~cGDKKD CHU
KHOAN vien (DHA) 

chu chAt -
7.11 Tr6n Thi L? Hoa khOng 23309223 15/01/1997 CA.TPHCM Benh vi¢n tinh Kon'Ium Em

7.12 Trdn Thi Ngoc Huang kh6ng 230493668 22/05/1992 CA Gia lai ThOnHoa Binh, Thi tran Nhan Em
Hoa, huyen Chu Se, tlnh Gia lai

8 TRAN Qu6c TRUNG 008C610229 TVBKS 271021568 31107/2010
CA K2/35B KP3, P.Bi"ru Hoa, 

Dang Nai TP. Bien Hoa, DAng Nai

8.1 Pham Thi Van 008C61 0257 271445898 1710212011
CA K2/35B KP3, P.Bim Hoa,

V(7D6ngNai TP. Bien Hoa, D6ng Nai

8.2 Tr6n Ngoc Khanh Linh kh6ng chua co K2/35B KP3, r.so« Hoa,
Con con nhoTP. Bien ns« D6ng Nai

8.3 Trdn Twin Hung khong chua co
K2/35B KP3, r.so« Hoa,

Con con I1h6TP. Bien Hoa, D6ng Nai

8.4 Trdn Qu6c Huy kh6ng 270808142 2010512005
CA K2/35 KP3, P. Bim ss«

AnhD6ngNai TP. Bien Hoa, D6ng Nai

B. NGU(lI DU(1C iJy QUYEN CONG BO THONG TIN

1 LETHIQUYET 003CS02277
UVHDQT

271754235 12/07/2002
CA K3 ve Thj Sau, P. Th8ng Nh§t, 23.590K~ toan tfU'tYng Dang Nai Bien Hoa, DAnl! Nai

D6ng Nai, ngay 16 thdng 01 niim 2017
DAI DIEN TO CWC NIEM YET. ..•....

TONG GIAM D6'C
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